
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 
Lớp : 4 tuổi 1 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/03-27/03/2026 
 

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh 

Số 
tuần 
thực 
hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách 
Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 
có) 

Ngày QTPN 8/3 1 Tuần 25: Từ 02/3->06/3/2026 Trần Thị Phương Thảo  
Dự án STEAM: Làm bè nổi 1 Tuần 26: Từ 09/3->13/3/2026 Đinh Thị Dung  
Bé với an toàn giao thông 1 Tuần 27: Từ 16/3->20/3/2026 Trần Thị Phương Thảo  
Văn hoá giao thông công cộng 1 Tuần 28: Từ 23/3->27/3/2026 Đinh Thị Dung  
 
II. CHUẨN BỊ: 
 Nhánh 1: Ngày 8/3 Nhánh 2: Dự án STEAM: 

Làm bè nổi 
Nhánh 3: Bé với an toàn 

giao thông 
Nhánh 4: Văn hoá giao 

thông công cộng 
Giáo 
viên 

- Có kế hoạch hoạt 
động cho trẻ theo tuần, 
ngày. 
- Chuẩn bị tốt nội dung 
các bài dạy, tranh  ảnh 
về chủ đề nhánh “Ngày 
8/3” 

+ Tuyên truyền về dự án 
steam: “Dự án STEAM: 
Làm bè nổi”, viết thư ngỏ 
gửi tới phụ huynh.(E1) 
+ Tuyên truyền với phụ 
huynh ủng hộ: “Vỏ thùng 
bìa, vỏ hộp thuốc, giấy báo, 
bìa lịch, lá cây, khô, vỏ 
ngao, vỏ sò, rơm khô...”. 

- Xây dựng kế hoạch 
- Chuẩn bị nguyên vật 
liệu: Xốp, màu nước, 
màu sáp, len vụn, vải 
vụn... 
- Tổng hợp các sản phẩm 
của trẻ 

- Xây dựng kế hoạch 
hoạt động cho trẻ theo 
tuần, ngày. 
- Chuẩn bị tốt nội dung 
các bài dạy, tranh  ảnh về 
chủ đề nhánh “Văn hoá 
giao thông công cộng” 



- Tạo môi trường dưới 
dạng mở cho trẻ tham 
gia hoạt động. 
-  Tham gia kỉ niệm 
ngày 8/3 
- Tuyên truyền phòng 
chống bệnh sởi 
- Cho trẻ tham gia trải 
nghiệm chào mừng 
ngày 8/3 
 

+ Góc nghệ thuật: Làm các 
phương tiện giao thông từ 
nguyên liệu; Tranh, ảnh: 
Các loại thuyền buồm, quy 
trình gấp thuyền buồm. 
* Tải hình ảnh, video, bài 
hát:  
- Cách làm thuyền buồm; 
Cách gấp thuyền giấy; Làm 
thuyền từ cây bèo, cây dừa, 
bẹ chuối… 
* Giao nhiệm vụ cho trẻ: 
- Tìm kiếm các nguyên vật 
liệu thiên nhiên, giấy: Bèo, 
lá cây, giấy báo, họa báo, 
bìa lịch cũ, vỏ hộp giấy… 
ủng hộ lớp để làm đồ dùng, 
đồ chơi. 
+ Trò chuyện với người 
thân về một số loại thuyền. 
Kết hợp cùng bố mẹ làm 
sản phẩm một số con 
thuyền. 

- Tuyên truyền chủ đề 
trên nhóm zalo của lớp. 
- Sưu tầm tranh ảnh, bài 
thơ, bài hát có liên quan 
đến chủ đề: Bé với an 
toàn giao thông 
- Trò chuyện với trẻ về 
nhánh “An toàn giao 
thông”  
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị 
vệ sinh cá nhân trẻ, đồ 
dùng trẻ. 
- Tuyên truyền về chất 
béo, chất sắt 

- Xây dựng môi trường 
dưới dạng mở cho trẻ 
tham gia hoạt động. 
-   Tuyên truyền về ngày 
nước thế giới 
- Cho trẻ tham gia trải 
nghiệm: Cùng nhau đi xe 
buýt 
 

Nhà 
trường 

- Cung cấp các trang 
thiết bị học tập, đồ dùng 
đồ chơi, các điều kiện 
cần thiết để thực hiện 
chủ đề 

- Qua bảng tuyên truyền 
của nhà trường, tivi dưới 
sân. 
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen Cong Tru 
Kindergarten. 

- Qua bảng tuyên truyền 
của nhà trường, tivi dưới 
sân. 
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen Cong 
Tru Kindergarten. 

- Qua bảng tuyên truyền 
của nhà trường, tivi dưới 
sân. 
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen Cong 
Tru Kindergarten. 



- Qua bảng tuyên truyền 
của nhà trường, tivi 
dưới sân. 
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen Cong 
Tru Kindergarten. 
- Tuyên truyền chủ đề: 
Ngày 8/3 

- Tuyên truyền qua mã QR 
chủ đề  

- Tuyên truyền qua mã 
QR chủ đề: Bé với an 
toàn giao thông 

- Tuyên truyền qua mã 
QR chủ đề: Văn hoá giao 
thông công cộng 

Phụ 
huynh 

- Cung cấp kiến thức 
cho trẻ về ngày 8.3 
- Cùng giúp trẻ hoàn 
thành tốt các mục tiêu 
theo các lĩnh vực học 
của chủ đề nhánh. 
- Sưu tầm tranh ảnh 
chân dung, sách báo, 
vỏ, lịch cũ làm nguyên 
vật liệu cho chủ đề 
- Dạy trẻ cách quan tâm 
đến mọi người xung 
quanh 

- Phối hợp tham gia cùng 
con tìm​
hiểu quy trình, lựa chọn 
nguyên liệu làm bè nổi. 
- Phụ huynh quay phim 
chụp ảnh lại các tư liệu 
cùng con thiết kế, chế tạo 
chiếc bè nổi.​
- Phối kết hợp cùng cô giáo 
trò chuyện về: Tên gọi,đặc 
điểm cấu tạo của chiếc bè 
nổi. 
- Sưu tầm ủng hộ lớp các 
nguyên vật liệu để làm bè 
nổi như: Vỏ trai nhựa, vỏ 
lon, bèo tây, bẹ chuối..​
- Trò chuyện với trẻ về quy 
trình làm bè nổi. 

 - Trò chuyện với trẻ về 
cách tham gia giao thông 
an toàn 
- Cung cấp 1 số hình ảnh 
về biển báo giao thông 
- Ủng hộ tranh ảnh, hoạ 
báo liên quan đến chủ đề 
- Củng cố, ôn luyện các 
kiến thức cho trẻ. 
 

- Cung cấp kiến thức cho 
trẻ về văn hoá giao thông 
công cộng 
- Sưu tầm tranh ảnh chân 
dung, sách báo, vỏ, lịch 
cũ làm nguyên vật liệu 
cho chủ đề 
+ Giáo dục trẻ về cách 
tham gia những PTGT 
công cộng đúng văn 
minh 

Trẻ - Cùng nhau tham gia 
các hoạt động chào 
mừng ngày 8.3 

- Cùng bố mẹ xem video 
cách làm bè nổi. 

- Cùng bố mẹ tìm hiểu về 
luật giao thông 

Cùng bố mẹ tìm hiểu về 
văn hoá giao thông qua 
các phương tiện: Ti vi, 



 
III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 
 

T
T Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần niềm nở. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân trẻ dán ảnh 
- Nhắc phụ huynh kí sổ giao nhận trẻ 
- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ khi thời tiết thay đổi 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, về chủ đề: Phương tiện giao thông 
- Xem hình ảnh, trò chuyện về đặc điểm của các PTGT đường thuỷ. 
- Thơ: “Đèn đỏ- đèn xanh,  cô dạy, bé tập đi xe đạp, xe chữa cháy”. Đọc truyện: “Xe đạp con trên 
đường phố; Một phen sợ hãi; Câu chuyện về chú xe ủi”. 
- Cho trẻ về chơi tự do tại các góc, cô chơi cùng trẻ 
- Dạy trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở. Trẻ biết quan tâm và 
giúp đỡ người gặp khó khăn khi qua đường, tham gia giao thông 
- Trẻ biết sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép trong giao tiếp 
- Trò chuyện với trẻ về: các loại phương tiện giao thông, về ngày 8/3 

 

- Giữ gìn sức khỏe bản 
thân, trang phục gọn 
gàng khi đến lớp. Cất 
đồ dùng đúng nơi quy 
định 
- Có thói quen tốt trong 
sinh hoạt 

- Tham gia sưu tầm nguyên 
học liệu từ thiên nhiên cùng 
cô và bố mẹ. 
- Thực hành làm một số 
loại thuyền đơn giản từ 
nguyên vật liệu thiên nhiên. 
- Chia sẻ và cùng bố mẹ 
tham gia dự án STEAM của 
lớp 
 

- Cùng với cô giáo làm 
đồ dùng, đồ chơi. 
- Tham gia các hoạt 
động. 
- Xem các chương trình: 
Tôi yêu Việt Nam 

đài, điện thoại, máy tính, 
sách báo… 
- Tham gia các hoạt động 
cùng cô và các bạn ở 
trường 
- Xem các chương trình: 
Tôi yêu Việt Nam 



T
T Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Hát, đọc thơ, đồng dao, truyện…liên quan đến chủ đề “Phương tiện giao thông” và ngày 8/3 

2 Thể dục 
sáng 

-​ Khởi động: Trẻ đi các kiểu đi: gót chân, mũi bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chậm 
-​ Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố 
-​ Bài 7: + Gà gáy​

          + Tay: Co và duỗi tay (2 tay vỗ vào nhau)​
          + Bụng, lưng, lườn: Đứng cúi người về phía trước, tay chạm đất​
          + Chân: Bước chân ra trước, khuỵu gối​
          + Bật nhảy: Bật về phía trước 

 

3 
Hoạt 
động 
học 

Nhánh 
1 

Ngày 02/03/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTNT 
-​Tên HĐH: 

Toán: Nhận biết 
ý nghĩa các con 
số 

Ngày 3/03/2026 
- Lĩnh vực: 
KNTCXH 
- Tên HĐH: 
Ngày 8/3 

Ngày 4/03/2026 
-​Lĩnh vực: PTTM 
- Tên: Tạo hình: 
Trang trí bưu thiếp 

Ngày 5/03/2026 
-​Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ 
“Lời chúc 8/3 của 
bé” 

Ngày 6/03/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTTM 
- Tên: Âm nhạc: 
VTTTC: Ngày 
vui mùng 8/3 

 

Nhánh 
2 

Ngày 9/03/2026 
-​Lĩnh vực: PTTC 
-​Tên HĐH: Thể 

dục: Bật xa 35- 
40cm 

 

Ngày 10/3/2026 
- Hoạt động 
Steam (5E): Tìm 
hiểu một số 
nguyên liệu làm 
bè nổi 

Ngày 11/03/2026 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH:Âm 
nhạc: Dạy hát: Bạn 
ơi có biết 

Ngày 12/03/2026 
- Hoạt động Steam 
(EDP): Làm bè nổi 

Ngày 13/03/2026 
 - Lĩnh vực: 
PTNN 
- Tên HĐH: Kể 
chuyện theo kinh 
nghiệm của bản 
thân: Ngày nghỉ 
cuối tuần của bé 

 



T
T Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 
3 

Ngày 16/03/2026 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Chắp 
ghép các hình, 
hình học để tạo 
thành các hình 
mới theo ý thích 
và theo yêu cầu 

Ngày 17/3/2026 
- Lĩnhvực: PTNT 
- Tên HĐH: 
MTXQ: Bé với 
an toàn giao 
thông 

Ngày 18/03/2026 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Thể 
dục: Đi theo đường 
dích dắc( 4- 5 điểm) 
 

Ngày 19/03/2026 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Âm 
nhạc: Dạy hát: 
Đường em đi 

Ngày 20/03/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Tạo 
hình: Xé dán đèn 
giao thông 

 

Nhánh 
4 

Ngày 23/03/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Âm 
nhạc: RKN: Em 
là công an tí hon 

Ngày 24/3/2026 
- Lĩnh vực: 
TCKNXH 
- Tên HĐH: 
MTXQ: Văn 
hoá giao thông 
công cộng 

Ngày 25/03/2026 
-​Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: 
Truyện: Kiến đi ô 
tô 

Ngày 26/03/2026 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Đi 
dồn ngang trên ghế 
thể dục 

Ngày 27/03/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Tạo 
hình: Vẽ xe buýt 

 

4 

Hoạt 
động 
ngoà
i trời 

Nhánh 
1 

-​Quan sát một số 
kí hiệu giao 
thông 

-​TCVĐ: Ai đi 
khéo nhất 

-​Chơi tự do  

 - Quan sát bưu 
thiếp  
 - TCVĐ: Ô tô về 
bến 
 - Chơi với sỏi 

 - Trò chuyện về 
cách quan tâm người 
thân trong ngày 8/3 
- TCVĐ: Em tập 
lái ô tô 
- Vẽ phấn 

- Quan sát một số 
loại hoa góc thiên 
nhiên 
- TCVĐ: Trồng nụ 
trồng hoa 
- Chơi tự do 

- Giải câu đố vui 
- TCVĐ: Xe cứu 
thương 
- TCDG: Mèo 
đuổi chuột 

 

Nhánh 
2 

- Dạy trẻ nhận 
biết ý nghĩa của 

- Quan sát và trò 
chuyện về xe 
máy, xe đạp 

- Trò chuyện tàu 
thuỷ 

- Giải câu đố về 
các PTGT 

- Vẽ phấn tự do 
- TCVĐ: Bi Bo đi 
tốc độ 

 



T
T Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

một số biển báo 
giao thông. 
- TCVĐ: Đua 
thuyền 
- Chơi tự do 

- TCVĐ: Ai giỏi 
nhất 
- Cùng trực nhật 
tại sân trường 

- TCVĐ: Cùng 
nhau đến trường 
- Chơi đồ chơi 
ngoài trời 

- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ 
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây 

- Chơi đi cà kheo 

Nhánh 
3 

- Quan sát một số 
biển báo giao 
thông 
- TCVĐ: Tìm về 
bến 
- Chơi tự do 

- Trò chuyện về 
cách giữ an toàn 
giao thông 
- TCVĐ: Đèn 
xanh đèn đỏ 
- Cùng lao động 
tưới cây 

- Xem hình ảnh, 
nhận biết về đèn 
tín hiệu giao 
thông. 
- TCVĐ: Đua xe 
tốc độ 
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây 

- Cùng kể lại 1 số 
tình huống giao 
thông mà trẻ 
chứng kiến 
- TCVĐ: Tín hiệu 
giao thông 
- Chơi theo ý thích 

- Quan sát trò 
chuyện về các 
loại PTGT có 
trong sân trường 
- TCVĐ: Vượt 
chướng ngại vật 
- Chơi tự do 

 

Nhánh 
4 

- Quan sát hình 
ảnh xe buýt 
- TCVĐ: Ô tô về 
bến 
- Chơi tự do 

- Trò chuyện về 
một số phương 
tiên giao thông 
công cộng 
- TCVĐ: Tàu về 
ga 
- TCDG: Kéo co 

- Xem hình ảnh, 
nhận biết, trò 
chuyện về 1 số ký 
hiệu thông thường: 
Nhà vệ sinh, cấm 
lửa, nơi nguy 
hiểm… 
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ 
- Chơi theo ý thích 

- Chăm sóc cây 
xanh 
- TCVĐ: Đua xe 
tốc độ 
- Chơi theo ý thích 

- Quan sát đèn, 
các loại biển báo 
giao thông 
- TCVĐ: Đua 
thuyền 
- Chơi tự do 

 



T
T Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ 

- Trực nhật kê bàn ăn sau đó lau bàn. Trẻ rửa mặt, rửa tay 
- Chia bát, thìa, lấy cơm, ăn hết suất, ăn vệ sinh, không rơi vãi, không nói chuyện 
- Xúc miệng nước muối. Phơi khăn. Đi vệ sinh đúng nơi quy định 
- Trải đệm, lấy gối, đi ngủ đúng giờ. Trực nhật sau giờ ngủ: cất đệm, cất gối 

 

 

6 

Hoạt 
động 
chiề

u 

Nhánh 
1 

- Nhảy: Vũ điệu 
rửa tay 

- Hát: Ngày vui 
mùng 8/3 

- Trang trí bưu 
thiếp tặng mẹ và 
cô nhân ngày 8/3 

- Ôn bài thơ: Lời 
chúc 8/3 của bé. 

- Dạy bạn gái 
cách buộc tóc 

 

Nhánh 
2 

- Chơi chèo thuyền - Xem video về 
1 số ký hiệu 
nguy hiểm 

- Vận động âm 
nhạc 
 

- Chơi: Đua thuyền - Làm quen một 
số kí hiệu giao 
thông 

 

Nhánh 
3 

- Nghe truyện: Câu 
chuyện về chú xe 
ủi 

- Xem lại 1 đoạn 
phim của tập 
phim số 3 (mùa 
1) vui giao thông, 
trò chuyện, xem 
hình ảnh, nhận 
biết về đèn tín 
hiệu dành cho 
người đi bộ 

- Sử dụng lòi nói 
cử chỉ lễ phép 

Xem hình ảnh, 
nhận biết về đèn 
tín hiệu giao 
thông. TC: Ngã tư 
đường phố.  
- Vận động cùng 
âm nhạc 

- Quan tâm giúp 
đỡ người khác 

 

Nhánh 
4 

- Chơi an toàn 
giao thông 

- Chơi: Đoàn tàu 
nhỏ xíu 

- Xem tập phim số 
23 (mùa 2) vui 
giao thông, trò 
chuyện về nội 
dung tập phim. 

- Vận động cùng 
bài: Yoga free 

- Liên hoan văn 
nghệ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 
 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào 
nhánh 

N1 N2 N3 

 
N
4 
 

1 
Góc 
phân 
vai 

Nấu 
ăn 

- Trẻ biết nhận 
vai chơi, biết nấu, 
chế biến 1 số 
món ăn đơn giản. 
- Trẻ biết giới 
thiệu các món ăn 
giàu chất dinh 
dưỡng. 
- Tạo được thái 
độ lịch sự, ân 
cần. 

- Bảng biểu, quy 
trình văt nước 
cam, bánh mì 
phết bơ. 
- Đồ chơi: Bộ đồ 
dùng nấu ăn, 
khay vắt cam, 
cốc, dao, đĩa. 
- Một số thực 
phẩm: Bánh mì, 
bơ, sữa, hoa quả, 
cam… 
- Tranh ảnh 1 số 
các món ăn, 
bánh, menu. Một 
số nguyên liệu để 
trẻ làm. 
 
 

- Quán vui 
+ Trẻ tự thoả thuận nhiệm vụ, 
công việc trong nhóm chơi 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn, 
bày các món ăn. 
+ Bếp phó: Chuẩn bị thực phẩm, 
đồ ăn. 
+ Nhân viên đi chợ, dọn dẹp bàn 
ăn 

x    

- Bếp ngon 
+ Trẻ thỏa thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng lên thực đơn, sáng 
tạo món ăn mới, nấu món ăn 
+ Bếp phó: phụ bếp trưởng nấu 
các món ăn, sơ chế, chế biến 
thực phẩm sống đúng quy trình 
+ Nhân viên tiếp phẩm, dọn dẹp 
sau khi nấu ăn xong 

 x   





TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào 
nhánh 

N1 N2 N3 

 
N
4 
 

- Quán đặc sản 
+ Bếp trưởng nấu các món lẩu, 
món nướng. Trình bày món ăn 
+ Bếp phó giúp bếp trưởng 
chuẩn bị các thực phẩm cần thiết 
và sơ chế đảm bảo ATTP 
+ Nhân viên đi mua thực phẩm, 
dọn bếp ăn. 

  x  

- Quán ngon 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn 
đảm bảo các chất dinh dưỡng 
+ Bếp phó: Chọn lựa thực phẩm, 
lên danh sách để nhân viên mua 
+ Nhân viên đi chợ, sơ chế thực 
phẩm, dọn dẹp 

    



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào 
nhánh 

N1 N2 N3 

 
N
4 
 

Bác 
sỹ 

-​ Biết khám và 
chữa bệnh cho 
bệnh nhân 

- Bộ đồ khám 
bệnh, thuốc, ống 
tiêm cho bệnh 
nhân 

- Phòng khám nhi 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và 
thực hiện vai chơi: Bác sĩ khám 
bệnh liên quan đến tai, mũi, 
họng, kê đơn thuốc, cho bệnh 
nhân lời khuyên 
+ Y tá ghi sổ, phát thuốc hoặc 
tiêm cho bệnh nhân và dặn dò 
bệnh nhân uống thuốc 

x    

- Bệnh viện GTVT  
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và 
thực hiện vai chơi:  
+ Bác sĩ khám bệnh răng, hàm 
mặt, hàn răng, lấy cao răng, kê 
đơn thuốc 
+ Y tá phụ bác sĩ, giúp bệnh 
nhân vệ sinh răng miệng, ghi sổ, 
phát thuốc hoặc tiêm cho bệnh 
nhân 

  X  



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào 
nhánh 

N1 N2 N3 

 
N
4 
 

- Phòng khám đa khoa 
+Trẻ tự phân công nhiệm vụ 
+  Bác sĩ khám bệnh các loại 
bệnh: khoa ngoại, khoa nội, đưa 
ra phương pháp điều trị, kê đơn 
thuốc 
+ Y tá ghi sổ y bạ, phát thuốc, 
lấy máu hoặc dặn dò bệnh nhân 
uống thuốc 

 x   

- Bệnh viện nhi 
+ Bác sĩ khám bệnh chuyên khoa 
nhi, điều trị cho bệnh nhân 
+ Y tá tiếp đón bệnh nhân, ghi sổ 
y bạ, phát thuốc hoặc tiêm cho 
bệnh nhân, phát thuốc cho bệnh 
nhân. 

   x 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào 
nhánh 

N1 N2 N3 

 
N
4 
 

Bán 
hàng 

- Trẻ chơi tốt vai 
chơi của mình. 
- Biết giao tiếp 
trong khi chơi. 
- Biết sắp xếp các 
mặt hàng, biết tạo 
ra các mặt hàng 
để bán, giới thiệu 
các mặt hàng cho 
khách 
- Tỏ thái độ lịch 
sự, ân cần khi 
khách tới mua 
hàng. 

- Một số thực 
phẩm tôm, cua, 
cá, rau, củ, quả, 
… 
- Một số mặt 
hàng: Bưu thiếp 
hoa, các loại 
PTGT, đồ dùng 
cá nhân phục vụ 
bản thân: quần 
áo, mũ, dép, ba 
lô. 
 

- Lotter Mart 
+ Trẻ tự phân công, công việc 
+ Người bán hàng: Sắp xếp hàng 
theo chủng loại, giới thiệu các 
mặt hàng, lấy hàng cho khách, 
nói giá tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng... 

x    

- Siêu thị xe 
+ Người bán hàng: Sắp xếp hàng 
theo chủng loại. 
- Giới thiệu tên hàng, giá tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  các  
mặt hàng, nói giá tiền, nhận tiền, 
cảm ơn khách hàng.   
+ Người mua hàng: Tìm các mặt 
hàng cần mua, hỏi giá, trả giá 
tiền, cảm ơn người bán hàng 

 x   



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào 
nhánh 

N1 N2 N3 

 
N
4 
 

-  Đặc sản quán 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Sắp xếp hàng 
theo chủng loại. 
- Giới thiệu tên hàng, giá tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  các  
mặt hàng, nói giá tiền, nhận tiền, 
cảm ơn khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng.. 

  x  



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào 
nhánh 

N1 N2 N3 

 
N
4 
 

- Trung tâm thương mại 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Sắp xếp hàng 
theo chủng loại, giới thiệu các 
mặt hàng, lấy hàng cho khách, 
nói giá tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng 
+ Người mua hàng:  Tìm các mặt 
hàng cần mua, hỏi giá, trả giá 
tiền, cảm ơn người bán hàng, lấy 
lại tiền thừa 

   x 

Gia 
đình 
+ Kỹ 
năng 

- Trẻ biết cách 
xưng hô theo vai 
chơi biết cách 
chăm sóc em 
- Có kỹ năng sắp 
xếp, bố trí đồ 
dùng gia đình 

- Bàn ghế, búp bê 
- Giường, tủ, máy 
uốn tóc, bàn trang 
điểm 
- Bảng cảm nhận  

- Cắm hoa 
- Giặt là quần áo 
- Chăm sóc em bé 
- Trang điểm 
- Sấy tóc….. 
- Cảm nhận của bé 

x x 
x 
 

x 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào 
nhánh 

N1 N2 N3 

 
N
4 
 

2 
Góc 
Xây 
dựng 

 

- Trẻ biết bàn bạc 
chủ đề chơi và 
thể hiện tốt vai 
chơi  của mình. 
-Trẻ biết kết hợp 
cùng nhau xây 
dựng được mô 
hình khu vui chơi 
-Biết giới thiệu 
được một số khu 
vực trong công 
trình 

- Trẻ chơi đoàn 
kết,cất lấy đồ 
chơi gọn gàng 
ngăn nắp. 

- Gạch, người, cỏ, 
cây 
- Hoa, sò, nhà, 
xe, tàu, thuyền 
- Mẫu mở: Xây 
dựng, lắp ghép 
- Ô tô, xô, xẻng... 

- Xây vườn hoa 
+ Trẻ thỏa thuận, phân công vào 
vai chơi theo thỏa thuận. 
- Sử dụng dụng cụ xây dựng, 
gạch, khối gỗ, lắp ghép xây vườn 
hoa 
- Trồng hoa tạo thành vườn theo 
từng khu  
- Lắp ghép tạo bồn cây xanh, 
bồn hoa, ghế ngồi chờ trang trí 
thêm cho mô hình 

x    

- Xây bến xe 
+ Trưởng nhóm: Phân công, 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm; Chơi 
theo công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi  

 X   



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào 
nhánh 

N1 N2 N3 

 
N
4 
 

- Xây ngã tư đường phố 
+ Trẻ thỏa thuận, phân công vào 
vai chơi theo thỏa thuận. 
- Sử dụng dụng cụ xây dựng, 
gạch, khối gỗ, hoa, cây, lắp ghép 
xây ngã tư, cột đèn giao thông  
- Phân chia khu vực ngã tư: làn 
trong, làn ngoài 

  x  

- Xây trạm xe buýt 
+ Trưởng nhóm: Phân công công 
việc cho các thành viên, bao quát 
chung, nhắc nhở các thành viên 
trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm;Chơi 
theo công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi 
tốt 

   x 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào 
nhánh 

N1 N2 N3 

 
N
4 
 

3 
Góc 

Nghệ 
thuật 

Tạo 
hình 

- Trẻ dùng các kỹ 
năng đã học để 
tạo sản phẩm 
bằng các nguyên 
liệu khác nhau để 
tạo ra sản phẩm  
- Hứng thú tham 
gia các bài hát 
theo chủ đề. 
 

Một số nguyên 
liệu: giấy vẽ,  
màu, hộp, lọ sữa, 
len,vải vụn màu 
nước… 

- Làm quà tặng. Trang trí bưu 
thiếp 
- Xé dán, vẽ hoa tặng bà, mẹ, cô, 
bạn gái...Tô màu tranh ngày 8/3.  
- Nặn vòng tặng mẹ, bà In hoa 

x    

- Xé dán đèn tín hiệu giao thông 
- In ấn 1 số loại biển báo đơn 
giản. 

  x  

- Bé vẽ tranh về các PTGT  x x  
- In, tô màu, xé dán, vẽ,  
gấp...biển báo, đèn giao thông 

  x  

- Làm bè nổi từ các nguyên vật 
liệu 

 x   

- Vẽ, xé dán, tô màu, trang trí 
tranh về văn hoa giao thông, 
trạm xe buýt, bến tàu điện ngầm 

   x 



 
 

 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN KHÔI 4 TUỔI 
 
 

 
 

Đinh Thị Dung 

GIÁO VIÊN LẬP KÊ HOẠCH 
 
 

 
 

Trần Thị Phương Thảo    Đinh Thị Dung 
 
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 
 
 
 
 
 

Trần Thuỳ Dương 

 

 

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào 
nhánh 

N1 N2 N3 

 
N
4 
 

4 

Góc 
Sách 
truyệ

n 

 

- Trẻ biết sử dụng 
rối, tranh để kể 
chuyện sáng tạo 
theo chủ đề 
- Trẻ biết làm 
album về chủ đề 

- Tranh truyện, sa 
bàn, rối, sách 
truyện 
- Sáp màu, bút 
chì. Tranh ảnh 
họa báo, kéo hồ  

- Xem truyện tranh. 
- Làm album về chủ đề 
- Kể chuyện sáng tạo 
- Kể chuyện bằng rối  
 

x x 

x 
 
 
 

x 

5 

Góc 
khá
m 

phá 

Stea
m 

- Trẻ khám phá 
màu, làm các thí 
nghiệm... 

- Đồ dùng thí 
nghiệm. Cốc 
nhựa, bìa, chanh 
màu nước, hoa 
thật, hoa gấp... 

- Siêu xe, ống nhòm, đa sắc màu 
- Làm ô tô, tàu hoả bằng hộp bìa 
- Vật chìm, vật nổi.  Làm bé nổi 

 x x x 

- Nhuộm màu hoa, hoa nở trong 
nước 

x x x x 

6 
Góc 
học 
tập 

 

- Trẻ biết sử dụng 
các quân cờ, bàn 
cờ 
- Nhận biết được 
mặt số theo khả 
năng 
 

- Lô tô, bàn cờ 
- Bảng biểu 
- Mẫu gợi mở 

- Xếp hình theo ý thích x  x x 
- Xếp theo chuỗi logoc x x   
- Gắn, chọn đúng số lượng x  x  
- Chấm hình theo mẫu x x x x 
- Bé tư duy. Xếp nút x x x x 
- Ngôi nhà hoa x x x x 
- Bé tách gộp cho đúng số lượng  x   
- Xếp hình PTGT x  x  


